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Họ, tên thí sinh:..............................................................Số báo danh: .................... 
Câu 1: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. điện năng.
B. năng lượng phân hạch.
C. cơ năng.
D. hóa năng.
Câu 2: Sự phát quang của nhiều chất rắn có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát quang này gọi là?
A. Sự lân quang.
B. Sự nhiễu xạ ánh sáng.
C. Sự tán sắc ánh sáng.
D. Sự giao thoa ánh sáng.
Câu 3: Phản ứng phân hạch

A. là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

B. là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

C. là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng hơn.

D. chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ.

Câu 4: Theo mẫu nguyên tử Bo, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng [image: image1.wmf]m
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 mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng [image: image2.wmf]nm
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 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng

A. [image: image3.wmf]n
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Câu 5: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng là

A. 
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Câu 6: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là [image: image11.wmf].
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 Chu kì bán rã T của chất phóng xạ này được tính bằng công thức nào sau đây?

A. T = (ln2.
B. 
[image: image12.wmf]ln2
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C. T = 2(ln2.
D. 
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Câu 7: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

B. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.

C. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.

Câu 8: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch chọn sóng.
B. Micrô.
C. Mạch tách sóng.
D. Anten thu.

Câu 9: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia laze luôn có cường độ nhỏ.
B. Tia laze có tính định hướng cao.

C. Tia laze có tính kết hợp cao .
D. Tia laze có tính đơn sắc cao.

Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

D. Quang phổ liên tục là do các vật rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.

Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân :[image: image14.wmf]+®+
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 lần lượt là mD = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên bằng

A. 2,7391 MeV.
B. 1,8821 MeV.
C. 7,4991 MeV.
D. 3,1671 MeV.

Câu 12: Chọn câu trả lời sai.
A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kính.

B. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng qua lăng kính, tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất.

C. Trong hiện tượng tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng qua lăng kính, tia tím có góc lệch nhỏ nhất.

D. Nguyên nhân tán sắc ánh sáng là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau là khác nhau.

Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,00 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,50 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,70µm. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,53 mm.
B. 2,10 mm.
C. 0,70 mm.
D. 1,05 mm.

Câu 14: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

C. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

Câu 15: Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia hồng ngoại ?

A. Tia X.
B. Tia β-  .
C. Tia β+ .
D. Tia α .

Câu 16: Hạt nhân [image: image16.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm

A. 33 prôton và 27 nuclon.
B. 33 prôton và 27 nơtron.
C. 27 prôton  và 60 nơtron.
D. 27 prôton và 33 nơtron.
Câu 17: Một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc với công suất 50 mW. Trong một giây nguồn phát ra [image: image17.wmf]17
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 phôtôn. Chiếu bức xạ phát ra từ nguồn này vào bề mặt các kim loại: đồng; nhôm; canxi; kali và xesi có giới hạn quang điện lần lượt là [image: image18.wmf]0,30m;
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 Số kim loại xảy ra hiện tượng quang điện là

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Câu 18: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sóng điện từ có véc tơ cường độ điện trường [image: image25.wmf]E
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 và véc tơ cảm ứng từ [image: image26.wmf]B
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 luôn cùng chiều với nhau.

B. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động vuông  pha với nhau.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ là sóng dọc.

Câu 19: Tựa đề bài hát ‘‘Cầu vồng sau mưa’’ do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày lấy hình ảnh từ hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng.
B. giao thoa.

C. truyền thẳng ánh sáng.
D. nhiễu xạ.
Câu 20: Chiếu một chùm tia tử ngoại vào một tấm đồng thì các electron trên bề mặt tấm đồng bật ra. Đây là hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng.
B. quang- phát-quang.
C. quang điện ngoài.
D. hóa-phát quang.

Câu 21: Giới hạn quang điện của một kim loại là 350 nm; lấy h = 6,625.10 -34 J.s; c = 3.10 8 m/s; 1eV = 1,6.10 -19  J. Công thoát electron khỏi kim loại này là

A. 4,78 eV.
B. 7, 09 eV.
C. 7,64 eV.
D. 3,55 eV.

Câu 22: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra

A. một phôtôn.
B. một prôtôn.
C. một nơtrôn.
D. một êlectron.

Câu 23: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để

A. xác định nhiệt độ của một vật nóng sáng.
B. phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

C. xác định giới hạn quang điện của kim loại.
D. đo bước sóng ánh sáng.

Câu 24: Một mạch dao động lí tưởng gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng [image: image27.wmf]0
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Câu 25: Một mạch dao động [image: image32.wmf]LC

 lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Độ lệch pha của cường độ dòng điện trong mạch so với điện tích của một bản tụ điện là

A. 
[image: image33.wmf]6
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[image: image34.wmf]2
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Câu 26: Mạch dao động LC lí tưởng gồm

A. một nguồn điện và một tụ điện.
B. một tụ điện và một điện trở thuần.

C. một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần.
D. một tụ điện và một cuộn cảm thuần.

Câu 27: Hạt nhân [image: image37.wmf]14

6

C

 có độ hụt khối bằng 0,1131 u. Biết 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân [image: image38.wmf]14
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 là

A. 7,53 MeV.
B. 105,35 MeV.
C. 106,28 MeV.
D. 7,78 MeV.

Câu 28: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 5 µF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 10 mA. Mốc thời gian là lúc cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 10 mA. Tại thời điểm t = [image: image39.wmf]40
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ms thì điện tích của tụ điện là

A. 1,41 µC.
B. 0,500 µC.
C. 0,866 µC.
D. 0,707 µC.

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng

A. 9.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 30: Số nuclôn có trong hạt nhân [image: image40.wmf]90
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 là

A. 40.
B. 90.
C. 50.
D. 130.

Câu 31: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm [image: image41.wmf]1
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H và một tụ điện có điện dungC. Tần số dao động riêng của mạch là [image: image42.wmf]0
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Câu 32: Các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng các lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Các lực đó gọi là

A. lực hạt nhân.
B. lực hấp dẫn.
C. lực điện.
D. lực từ.

Câu 33: Theo mẫu nguyên tử Bo, khi electron của nguyên tử hidro ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử được xác định bởi công thức 
[image: image47.wmf]2
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 (n = 1, 2, …). Chiếu chùm sáng phức tạp có các phôtôn mang năng lượng  2,856eV; 10,2eV ;12,75eV vào một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản. Số vạch phổ tối đa đám hidro này phát ra khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn là 

A. 10.


B. 3.


C. 15.


D. 6.

Câu 34: Hạt nhân 
[image: image48.wmf]56
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 có năng lượng liên kết riêng là [image: image49.wmf]8,8MeV/nuclôn.

 Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image50.wmf]56
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 là

A. 492,8 MeV.
B. 228,8 MeV.
C. [image: image51.wmf]123,2MeV

.
D. [image: image52.wmf]369,6MeV

.

Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thao ánh sáng, nếu khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,48 (m, (2 = 0,54 (m thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu vân trung tâm gần nhất là 1,5 mm. Nếu chiếu vào khe S đồng thời ba bức xạ (1, (2 và (3 = 0,64 (m thì trên màn quan sát được vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất bằng

A. 4,5 mm.
B. 3 mm.
C. 7,5 mm.
D. 6 mm.

Câu 36: Pôlôni [image: image53.wmf]210
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 là chất phóng xạ [image: image54.wmf]a

 có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì [image: image55.wmf]206
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 Ban đầu [image: image56.wmf](
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 trong đó [image: image58.wmf]40%

 khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni [image: image59.wmf]210
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 phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt [image: image60.wmf]a

 sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm [image: image61.wmf]t552
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 ngày, khối lượng của mẫu là

A. 41,25 g.
B. 101,63 g.
C. 65,63 g.
D. 104,25 g.

Câu 37: Trong sự phân hạch của hạt nhân 
[image: image62.wmf]235
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, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.


B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.


C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.


D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

Câu 38: Tia tử ngoại được dùng

A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
B. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
C. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
D. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
Câu 39: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng , chiếu sáng hai khe đồng thời bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 720nm và λ ( 380 nm < λ < 760 nm ) . Trên màn quan sát , O là vị trí của vân sáng trung tâm. Nếu λ = λ1 thì điểm M trên màn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng, trong khoảng OM ( không kể O và M ) có 5 vân sáng của bức xạ có bước sóng 720 nm. Nếu λ = λ2 ( λ1 ≠ λ2 ) thì điểm M vẫn là vị trí trùng nhau gần O nhất của hai vân sáng. Nếu chiếu sáng hai khe đồng thời chỉ bằng hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì trong khoảng OM (không kể O và M) có tổng số vân sáng là:

A. 10.
B. 12.
C. 16.
D. 14.

Câu 40: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53° thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông  góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5°. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là

A. 1,343.
B. 1,312.
C. 1,333.
D. 1.327.

----------- HẾT ----------
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MÔN: VẬT LÍ 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
	%

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vậndụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	tổng điểm

	
	
	
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian (phút)
	Số
CH
	Thời gian
(phút)
	Số
CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Dao động và
Sóng điện từ
	1.1. Mạch dao động
	1
	1
	2
	2
	2

1(49)
	3


	1(50)
	6
	5
	
	
	

	
	
	1.2. Điện từ trường
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Sóng ánh sáng


	2.1. Tán sắc ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	2
	5
	8
	
	
	

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4. Các loại quang phổ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	2.5. Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	2.6. Tia X
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện.
Thuyết lượng tử ánh sáng
	2
	2
	1
	1
	1
	1,5
	
	
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2. Hiện tượng quang điện trong và Hiện tượng quang - phát quang
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	3.3. Mẫu nguyên tử Bo
	1
	1
	1
	1
	1
	1,5
	1
	2,5
	4
	
	
	

	
	
	3.4. Sơ lược về laze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hạt nhân nguyên tử
	4.1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	4.2. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	2,5
	6
	
	
	

	
	
	4.3. Phóng xạ
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.4. Phản ứng phân hạch và

Phản ứng nhiệt hạch
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tổng
	16
	16
	12
	12
	8
	12
	4
	10
	40
	
	50
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	
	


Lưu ý:
- Các câu hỏi là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm.

- Lớp XH và TH không cho phần 4.4 (thêm 2 câu này vào phần 4.1
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